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	TỈNH UỶ KON TUM

*

Số 486-BC/TU
	
	 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kon Tum, ngày 11 tháng 11 năm 2019


BÁO CÁO
sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23-8-2016 
của Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020

-----
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 (Chương trình số 74-CTr/TU, ngày 04-12-2018), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Báo cáo đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), cụ thể như sau:
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 
Đã chỉ đạo ban hành Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị (Có Phụ lục số 01 kèm theo).

II. Kết quả thực hiện 
1. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân đối với việc nâng cao chất lượng học sinh DTTS; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên và học sinh
Đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nội dung, hình thức tuyên truyền được đổi mới đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; giáo dục giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển năng lực cho học sinh dân tộc thiểu số gắn với các phong trào thi đua trong các đơn vị được thực hiện thường xuyên.
2. Đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy học, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh DTTS
Đã rà soát, sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học
, trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)
 theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số.
Công tác huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, chăm sóc nuôi dưỡng học sinh được quan tâm
. Đã huy động được 586.155 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí Nhà nước 536.444 triệu đồng, xã hội hóa 49.713 triệu đồng; riêng đối với các trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú đã đầu tư 91.260 triệu đồng (Có Phụ lục số 02 kèm theo).
3. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS
Đã bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên đáp ứng nhu cầu dạy học
; giải quyết chế độ cho cán bộ quản lý giáo dục và sắp xếp, bố trí công tác khác phù hợp đối với những giáo viên không đáp ứng được yêu cầu dạy học
.
Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý, tiếng dân tộc thiểu số tại chỗ, tiếng Anh cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên; bồi dưỡng chương trình giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới và phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh các cấp học cho đội ngũ giáo viên. 
Toàn tỉnh có 100% giáo viên mầm non, phổ thông đạt chuẩn đào tạo trở lên, trong đó 73,6% trên chuẩn, 43,3% đã qua bồi dưỡng và biết tiếng DTTS tại chỗ; 100% cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đạt chuẩn đào tạo trở lên, trong đó 94,9% trên chuẩn đào tạo, 93,9% đã qua bồi dưỡng quản lý giáo dục, 81,3% có trình độ lý luận từ trung cấp trở lên, 70,5% đã qua bồi dưỡng và biết tiếng DTTS tại chỗ (Có Phụ lục số 03 kèm theo).
Chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên công tác tại các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, các trường phổ thông dân tộc nội trú được thực hiện đầy đủ.

4. Công tác quản lý dạy học; tăng thời lượng dạy; thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh
Đã triển khai có hiệu quả việc dạy 2 buổi/ngày, dạy phụ đạo đối với học sinh dân tộc thiểu số; tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học
; đẩy mạnh phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông
; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục các trường phổ thông dân tộc nội trú
, trường phổ thông dân tộc bán trú (Có Phụ lục số 04 kèm theo).
Các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số được triển khai kịp thời
; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc triển khai các chế độ, chính sách hỗ trợ của nhà được thực hiện thường xuyên.

5. Tăng cường nguồn lực Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục
Nguồn ngân sách Nhà nước chi cho phát triển giáo dục và các nguồn hỗ trợ từ các chương trình dự án về giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số được tăng cường
. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh
.
6. Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể

6.1. Đối với giáo dục mầm non: Tỷ lệ trẻ dân tộc thiểu số dưới 3 tuổi đến nhà trẻ tăng từ 5,8% đến 6,3% (mục tiêu đến năm 2020 là >10%); tỷ lệ trẻ dân tộc thiểu số 3-5 tuổi đi học mẫu giáo tăng từ 89,4% đến 90,3% (mục tiêu đến năm 2020 là >90%), vượt 0,3% so với mục tiêu Nghị quyết; tỷ lệ trẻ dân tộc thiểu số 5 tuổi đi học mẫu giáo duy trì ở mức 99,6% (mục tiêu đến năm 2020 là >99,5%), vượt 0,1% so với mục tiêu Nghị quyết; tỷ lệ trẻ dân tộc thiểu số 5-6 tuổi được chuẩn bị điều kiện vào lớp 1 được duy trì 99,8% (mục tiêu đến năm 2020 là 100%).

6.2. Đối với giáo dục phổ thông: Tỷ lệ trẻ dân tộc thiểu số trong độ tuổi tiểu học vào học tiểu học duy trì ở mức 99,9% (mục tiêu đến năm 2020 là 100%); tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số hoàn thành chương trình tiểu học vào học trung học cơ sở duy trì ở mức 98,9% (mục tiêu đến năm 2020 là 100%); tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề kết hợp với trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên năm 2018 đạt 27,3% (mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 30%); tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học cơ sở có hạnh kiểm từ trung bình trở lên duy trì ở mức 99,7% (mục tiêu đến năm 2020 là >99,5%, vượt 0,2% so với mục tiêu Nghị quyết); tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học cơ sở có học lực từ trung bình trở lên duy trì ở mức 91,9% (mục tiêu đến năm 2020 là 95%); tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học phổ thông có hạnh kiểm từ trung bình trở lên tăng từ 99,2% lên 99,4% (mục tiêu đến năm 2020 là >99,5%); tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học phổ thông có học lực từ trung bình trở lên tăng từ 89,6% lên 90,9% (mục tiêu đến năm 2020 là 90%, vượt 0,9% so với mục tiêu Nghị quyết); tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp trung học phổ thông vào đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, học nghề tăng từ 62,8% lên 66,8% (mục tiêu đến năm 2020 là >80%).

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được
Chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh nói chung và chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số nói riêng có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ huy động trẻ DTTS từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo ngày càng tăng, tỷ lệ huy động trẻ DTTS trong độ tuổi tiểu học ra lớp và học sinh DTTS cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm khá, tốt, học lực khá, giỏi được duy trì ở mức cao; số lượng học sinh DTTS tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề kết hợp với THPT hệ giáo dục thường xuyên được giữ vững...
2.  Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân
2.1. Hạn chế, vướng mắc
- Việc huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, nâng cao tỷ lệ chuyên cần ở một số địa phương còn thấp. 

- Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh tại các trường vùng dân tộc thiểu số còn thiếu, nhất là phòng dạy tin học, ngoại ngữ, phòng ở, nhà bếp, nhà ăn và các trang thiết bị phục vụ ăn, ở cho học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú. 

- Một số cán bộ quản lý, giáo viên có năng lực hạn chế, chưa biết tiếng dân tộc thiểu số tại chỗ, ít am hiểu văn hóa của địa phương. Chất lượng giáo dục trong vùng đồng bào DTTS chưa cao; còn một số chỉ tiêu của Nghị quyết số 05-NQ/TU đạt ở mức thấp.
2.2. Nguyên nhân

- Nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cho phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số còn ít.

- Điều kiện kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; công tác xã hội hóa giáo dục; chất lượng đào tạo nghề của các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh còn hạn chế.
- Nhận thức của một bộ phận cha mẹ học sinh và học sinh người dân tộc thiểu số còn hạn chế. Tỷ lệ tăng dân số, sinh con thứ 3 trở lên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cao; chế độ chính sách của học sinh nội trú, bán trú còn chưa đồng đều.
B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân và cha mẹ học sinh đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS; trách nhiệm của cá nhân học sinh DTTS đối với việc học tập, rèn luyện; thực hiện có hiệu quả việc vận động trẻ, học sinh DTTS ra lớp, nâng cao tỷ lệ chuyên cần, hạn chế nghỉ học, bỏ học, đặc biệt chú trọng độ tuổi nhà trẻ.

2. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nhất là giáo dục mầm non; phát triển hệ thống mạng lưới nhà trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Huy động các nguồn lực, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường học vùng đồng bào DTTS, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú đáp ứng nhu cầu nuôi dạy, chăm sóc học sinh, thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới và phát triển giáo dục mầm non. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
3. Tăng cường tổ chức dạy 2 buổi/ngày, dạy bồi dưỡng, phụ đạo đối với học sinh DTTS; dạy tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông, trong đó làm tốt công tác phân luồng học sinh DTTS sau tốt nghiệp trung học cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động để thu hút học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, học nghề.
4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động của các trường phổ thông dân tộc nội trú; chú trọng công tác nuôi, dạy học sinh, nhất là tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú. Quan tâm tạo việc làm cho học sinh, sinh viên DTTS sau tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp.
5. Triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh DTTS, nhà giáo công tác trong các trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sử dụng có hiệu quả các chế độ, chính sách hỗ trợ cho học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS. Biểu dương, khen thưởng, kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực đối với giáo dục vùng DTTS; học sinh DTTS đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia.

	Nơi nhận:

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,                                                                              

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy,

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

  đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,                                                       
- Các huyện uỷ, thành uỷ,                                                                  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 
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	T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ
 Nguyễn Văn Hòa


� Qua đó, đã giảm 215 điểm trường mầm non, 10 điểm trường tiểu học; giảm 9 trường tiểu học có lớp ghép và 20 lớp ghép.


� Thành lập trường PTDTBT trung học cơ sở Đăk Long (huyện Đăk Hà) và trường PTDTBT trung học cơ sở Đăk Tơ Lung (huyện Kon Rẫy); phân hiệu trường PTDTNT huyện Ia H’Drai, lớp nhô trường PTDTNT Sa Thầy ở xã Mô Rai, lớp nhô trường PTDTNT Kon PLông tại xã Hiếu. Năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 10 trường PTDTNT với 3.817 học sinh, trong đó 3.555 học sinh DTTS (cấp trung học cơ sở có 573 học sinh, trong đó 569 học sinh DTTS; cấp trung học phổ thông có 3.244 học sinh, trong đó 2.986 học sinh DTTS); 56 trường PTDTBT với 12.136 học sinh (gần 100% là học sinh DTTS), trong đó 21 trường PTDTBT cấp tiểu học với 5.008 học sinh, 35 trường PTDTBT cấp trung học cơ sở với 7.128 học sinh..


� Đề án kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ cho giáo viên đã đầu tư xây dựng 59 phòng học mầm non, 82 phòng học tiểu học, kinh phí thực hiện 69.329 triệu đồng; Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 là 66.500 triệu đồng, trong đó sửa chữa, bổ sung thiết bị phục vụ ăn, ở học sinh các trường PTDTBT là 51.800 triệu đồng.


� Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và phối hợp với các địa phương thực hiện việc luận chuyển, điều động có thời hạn (3 năm đối với giáo viên Trung học phổ thông) cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên từ vùng thuận lợi đến các vùng khó khăn.


� Giai đoạn 2016-2019, có 96 cán bộ quản lý giáo dục nghỉ hưu, trong đó 73 người đủ tuổi, 03 người sức khỏe không đảm bảo, 09 người do năng lực hạn chế, 11 người có lý do khác; có 382 giáo viên nghỉ hưu, trong đó 240 người đủ tuổi, 26 người do sức khỏe không đảm bảo, 56 người do năng lực hạn chế, 60 người có lý do khác; đã bố trí công tác khác 04 giáo viên do năng lực hạn chế. 


� Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND, ngày 23-01-2017 về triển khai Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. 


� Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3188/KH-UBND, ngày 14-11-2018 về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”. Hằng năm, tỷ lệ học sinh sau trung học cơ sở tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông khoảng 65%-75%, học nghề khoảng 7%, số còn lại ở nhà hoặc tham gia thị trường lao động; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và học nghề khoảng 62% (trong đó đại học 22,8%, cao đẳng 18,5%, trung cấp chuyên nghiệp 9,4%, học nghề 11,5%).


� Tổ chức triển khai Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (giai đoạn 2016-2020) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


� Hỗ trợ ăn trưa trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg, ngày 26-10-2011 của Chính phủ về quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, ngày 05-01-2018 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18-7-2016 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02-10-2015 của Chính phủ về Quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Chế độ, chính sách đối với người dạy, người học tiếng DTTS theo Nghị định số 82/2010/NĐ-CP, ngày 15-7-2010 của Chính phủ về quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; Chế độ đối với học sinh các trường dân tộc nội trú theo Thông tư liên tịch số 109/TTLT/BTC/BGDĐT, ngày 29-5-2009 của Bộ Tài chính và Bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc; ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP, ngày 9-5-2017 của Chính phủ về quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.


� Các quyết định đầu tư công của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2016-2020 lĩnh vực giáo dục và đào tạo và Chương trình MTQG về giáo dục vùng núi, vùng khó khăn, vùng DTTS.


� Các tổ chức, cá nhân đã tặng 8.220 suất học bổng, 9.177 suất quà cho học sinh DTTS trị giá khoảng 9.996,4 triệu đồng; hỗ trợ cơ sở vât chất, đồ dùng, dụng cụ học tập, kinh phí để học sinh DTTS tham gia các kỳ thi, nhà ở cho giáo viên, hỗ trợ giáo viên bị bệnh hiểm nghèo....kinh phí khoảng 14.852,8 triệu đồng.





